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 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến S. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1.Ông Lưu T - Nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học số 3 huyện Đ; 

2.Ông Lê Văn D - Nguyên chủ t ch  iên  o n   o   ng huyện Đ 

 - Thư ký phiên tòa: B  Nguyễn Lê Hi n B – Thư ký Tò  án nhân dân huyện Đ. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh G tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Thế Q – Kiểm sát viên. 

 Ng y 26 tháng 11 năm 2018 tại: H i trường Tò  án nhân dân huyện Đ, tỉnh G, 

Tò  án nhân dân huyện Đ xét xử sơ thẩm công kh i vụ án hình sự thụ  ý số: 

45/2018/HSST, ng y 09 tháng 11 năm 2018 theo Quyết   nh  ư  vụ án r  xét xử số: 

43/2018/QĐXXST-HS ng y 12 tháng 11 năm 2018  ối với b  cáo: 

H, sinh năm: 1992 tại tỉnh G; Nơi cư tr : L ng P, x   , huyện Đ, tỉnh G; ngh  

nghiệp: L m nông; trình    văn h  : 09/12; dân t c: B; giới tính: N m; tôn giáo: 

Không, con ông A N, sinh năm 1963     chết  và bà A, sinh năm 1965; C  v     N, 

sinh năm: 1997; b  cáo c  01 con, sinh năm: 2016; ti n án, ti n sự: không; b  cáo tại 

ngoại, c  mặt tại phiên tò . 

- Người bị hại: Ch – sinh năm: 2004     chết  

Tr  tại: Thôn A, th  tr n Đ, huyện Đ, tỉnh G. 

- Đại diện hợp pháp của bị hại Ch:  

Ông C, sinh năm 1965 v  b  D, sinh năm 1969  Bố mẹ củ  b  hại) 

Tr  tại: Thôn A, th  tr n Đ, huyện Đ, tỉnh G. 

C  mặt tại phiên tò  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đ n vụ án:  
Th – sinh năm: 1995 

Tr  tại: L ng W, x   , huyện Đ, tỉnh G. 

C  mặt tại phiên tò  

A – sinh năm: 1973 
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Tr  tại: Thôn A, th  tr n Đ, huyện Đ, tỉnh G 

C  mặt tại phiên tòa 

Người phiên dịch: Ông Đ 

Đ   chỉ : Tổ dân phố Y, th  tr n Đ, huyện Đ, tỉnh G. 

C  mặt tại phiên tò . 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
  

 Theo các t i  iệu c  trong h  sơ vụ án v  diễn biến tại biến tại phiên tò , n i 

dung vụ án  ư c t m t t như s u: 
 

V o khoảng 15 giờ ng y 27/5/2018, H  sinh năm 1992, tr  tại   ng P, xã G, 

huyện Đ, tỉnh G   i u khiển xe mô tô biển kiểm soát  BKS  81B2- 359.32  xe củ  Th)  

chở s u Th  sinh năm 1995, tr  tại   ng W, xã G   i từ nh  H, tại   ng P, xã G  i r  

quán cháu bà S thu c Tổ dân phố X, th  tr n Đ, huyện Đ, tỉnh G  ể ăn cháo v  uống 

rư u. Đến khoảng 18 giờ 30 ph t cùng ngày thì H và Th nghỉ  i v , khi v  thì H th y 

Th h y  i xe nh nh nên gi nh xe mô tô  ể  i u khiển chở Th v . H  iểu khiển xe mô 

tô  i theo hướng  ường Nguyễn Huệ rẽ v   ường Ph n Đình Phùng th  tr n Đ, huyện 

Đ, tỉnh G  ể v  xã G. Do   c n y trời    tối nhưng H không bật  èn chiếu sáng phí  

trước,  i u khiển xe mô tô khi    sử dụng rư u m  hơi thở c  n ng    c n  o  ư c    

0,890mg/  khí thở vư t quá mức cho phép    0,25mg/  khí thở. Khi  i  ến  oạn  ường 

thu c làng H, th  tr n Đ, huyện Đ, tỉnh G do H  i u khiển xe mô tô  i không   ng 

phần  ường,   n s ng phần  ường bên trái theo hướng  i nên xe mô tô do H  i u 

khiển    tông v o xe mô tô BKS 81B2- 287.30 do cháu Ch  sinh năm 2004, tr  tại 

Thôn A, th  tr n Đ, huyện Đ, tỉnh G)  i u khiển  i theo chi u hướng ngư c  ại. Hậu 

quả: Cháu Ch b  thương nặng chết trên  ường  i c p cứu, H b  thương gẫy chân trái, 

Th b  thương; 02 xe mô tô hư hỏng nặng. 

Kết quả khám nghiệm hiện trƣờng thể hiện nhƣ sau: 

Hiện trường vụ t i nạn gi o thông trên  ường  iên x  G  i th  tr n Đ thu c     

phận làng H, th  tr n Đ, huyện Đ, tỉnh G. Hiện trường b  xáo tr n m t phần do quá 

trình c p cứu nạn nhân,  oạn  ường thẳng, mặt  ường  ư c trải nhự  bằng phẳng, 

mặt  ường r ng 6,85m. 

L y mép  ường bên phải  hướng x  G  i th  tr n Đ    m mép  ường chuẩn. 

S u khi xảy r  t i nạn xe mô tô BKS 81B2 - 359.32 nằm ng  nghiêng bên phải, 

 ầu xe qu y v  hướng x  G,  uôi xe qu y v  hướng th  tr n Đ, tâm trục bánh trước 

cách mép  ường phải    03,9m, tâm trục bánh s u cách mép  ường phải    04,3m, tâm 

trục bánh trước xe mô tô BKS 81B2 - 359.32 cách tâm trục bánh s u xe mô tô BKS 

81B2- 287.30    11,5m, tâm trục bánh s u xe mô tô BKS 81B2–359.32 cách tâm trục 

bánh trước xe mô tô BKS 81B2- 287.30 là 11,3m.  

Trên mặt  ường c  02 vết c y dạng  ứt quảng in  õm xuống mặt  ường  ư c 

 ánh số 2 v  số 3 trên sơ    hiện trường. Vết c y 1  VC1  dạng  ứt quảng c  chi u 

d i 03m, r ng 04cm c  chi u hướng từ x  G  i th  tr n Đ,  ầu vết cách mép  ường 

bên phải    03,1m, cuối vết cách mép  ường bên phải    02,7m,  ầu vết c y 1  VC1  
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cách tâm trục trước xe mô tô BKS 81B2- 359.32 là 0,9m. (VC 1 do vành bánh xe phía 

trước củ  xe mô tô BKS 81B2- 287.30 tạo r  s u khi b  xe mô tô BKS 81B2- 359.32 

tông vào). 

Vết c y 2  VC2  d i 07,7m, r ng 02cm c  chi u hướng từ x  G  i th  tr n Đ, 

 ầu vết c y 2  VC2  cách  iểm cuối vết c y 1 VC1      0,7m,  o  ầu vết c y 2  VC2  

v o mép  ường chuẩn    01,5m, cuối vết c y 2  VC2  trùng v o gác  ể chân trước 

bên phải xe mô tô BKS 81B2- 287.30.  

S u khi xảy r  t i nạn xe mô tô BKS 81B2- 287.30 nằm ng  nghiêng bên phải, 

sát gần mép  ường trên phần  ường bên phải theo hướng x  G  i th  tr n Đ,  ầu xe 

qu y v  hướng th  tr n Đ,  uôi xe qu y v  xã G trục bánh s u cách mép  ường chuẩn 

   0,3m, trục bánh xe trước cách mép  ường phải 0,3m. 

* Kết quả khám nghiệm phƣơng tiện liên quan đến tai nạn giao thông thể 

hiện nhƣ sau: 

1. Đối với xe mô tô BKS: 81B2- 359.32, s u khi xảy r  t i nạn gi o thông  ể 

 ại các d u vết trên phương tiện như s u: 

Dè ch n bùn bánh xe trước b  bể vỡ ho n to n, ốp bảo vệ phu c nh n trước  cả 

h i bên  b  bể ho n to n. Ốp nhự  mặt nạ củ  xe b  bể vỡ ho n to n. Ốp nhự  bảo vệ 

cụm  èn chiếu sáng trước v    ng h  công tơ mét b  bể vỡ diện  42cm x 22cm . Cụm 

 èn chiếu sáng trước +  èn xi nh n phí  trước b  bể vỡ ho n to n, ốp mặt nạ củ  xe b  

bể bung rời khỏi v  trí   nh v . 

Vành bánh xe phí  trước b  cong vênh biến dạng do tác   ng  ực diện  33cm x 

10cm  theo hướng từ trước r  s u, từ phải s ng trái. 

Đùm bánh xe phí  trước b  bể kim  oại diện  10cm x 02,5cm  các chân   nh v  

n n ho  củ  bánh xe b   ứt g y. Phu c nh n bánh xe phí  trước bên trái b  cong  ệch 

so với v  trí b n  ầu theo hướng từ trước r  s u, từ phải s ng trái m t g c 30   . Lốp 

v  xăm bánh xe phí  trước bung rời khỏi v  trí   nh v . 

1/2 cần  i số phí  trước  số tiến  b  cong vênh gập m t g c 30    v o võ  ốc máy 

so với v  trí b n  ầu.  ác  ể chân trước, bên trái b  cong m t g c 30    so với v  trí 

b n  ầu, theo hướng từ trước r  s u. Võ  ốc máy bên trái b  bể vỡ kim  oại diện  16cm 

x 14cm . H i ốp nhự  phí  dưới yên xe b  bung rời khỏi v  trí   nh v . 

Theo Bản kết  uận   nh giá t i sản số 54 ng y 02/11/2018 củ  H i   ng   nh giá 

t i sản huyện Đ xác   nh s u t i nạn xe mô tô BKS 81B2- 359.32 b  thiệt hại c  giá tr  

   885.000   ng.  

2. Đối với xe mô tô BKS: 81B2-287.30, s u khi xảy r  t i nạn gi o thông  ể  ại 

các d u vết trên phương tiện như s u: 

Dè ch n bùn bánh xe phí  trước b  bể vỡ nhự  diện  30cm x 09cm . 

Lốp v  xăm xe phí  trước b  bung rời khỏi v  trí   nh v . 

Vành bánh xe phí  trước dạng vành   c b  g y rời kim  oại diện  28cm x 5,5cm  

tâm vết cách v  trí   nh v  chân v n    30cm theo hướng ngư c chi u t nh tiến củ  

bánh xe. Mặt dưới mép cạnh vành xe bên phải b  c  mòn kim  oại diện  10cm x 

01,6cm  tâm vết cách v  trí   nh v  chân v n    37cm theo chi u t nh tiến củ  bánh xe. 
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Mặt dưới mép cạnh vành bánh xe bên trái b  m p   n kim  oại diện  01,2cm x 

01,4cm  tâm vết cách v  trí   nh v  chân v n 30cm theo chi u t nh tiến củ  bánh xe. 

Phu c nh n bánh xe phí  trước bên trái b  cong vênh theo hướng từ trước r  s u, 

từ phải s ng trái m t g c 30    so với v  trí b n  ầu. Mặt dưới   ầu cuối    nh v  với 

trục bánh xe trước củ  phu c nh n trước bên trái b  c  mòn  im  oại kích thước 

 02,2cm x 01cm  theo chi u từ trước r  s u. 

Phu c nh n trước bên phải b  cong  ệch so với v  trí b n  ầu m t g c 30   , theo 

hướng từ s u r  trước, từ phải s ng trái. 

Ốp mặt nạ phí  trước xe b  bể bung rời khỏi v  trí   nh v . 

Bửng ch n gi  bên trái b  bể nhự  diện  42cm x 10cm . 

Ốp nhự  bảo vệ  èn chiếu sáng trước,  èn xi nh n b  bể nhự  diện  30cm x 

12cm . Cụm  èn chiếu sáng trước,  èn xi nh n trái, phải b  bể vỡ bung rời khỏi v  trí 

  nh v . Bình dầu ph nh th ng trước b  c  mòn kim  oại diện  04,5cm x 01cm , cần 

t y th ng trước bên phải b  c  mòn kim  oại diện  01,5cm x 01,2cm . 

Ốp nhự  t y  ái bên phải b  c  mòn rách c o su diện  03cm x 03cm . Khung tay 

 ái bên phải b  cong vênh theo hướng từ trước r  s u, phải s ng trái, trên xuống dưới. 

 ác  ể chân trước bên phải b  cong vênh m t g c 30   , theo hướng từ trước r  s u. 

1/2 cần  i số phí  trước  số tiến  b  cong gập v o võ  ốc máy theo hướng từ trước r  

s u.  ác  ể chân trước bên trái b  cong vênh theo hướng từ trước r  s u m t g c 30 

   so với v  trí b n  ầu. 

Theo Bản kết  uận   nh giá t i sản số 54 ng y 02/11/2018 củ  H i   ng   nh giá 

t i sản huyện Đ xác   nh s u t i nạn xe mô tô BKS 81B2-287.30 b  thiệt hại c  giá tr  

   4.962.000   ng.  

Tại cáo trạng số 41/CT-VKS ng y 08 tháng 11 năm 2018 củ  Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đ truy tố b  cáo H v  t i vi phạm quy   nh v  tham gia gi o thông 

 ường b  theo  iểm  , b khoản 2 Đi u 260 B   uật hình sự. 

Tại phiên tò  hôm  n y  ại diện Viện kiểm sát gi  quy n công tố vẫn gi  nguyên 

qu n  iểm truy tố h nh vi củ  b  cáo H v  t i “vi phạm quy   nh v  tham gia gi o 

thông  ường b ”  

Đ  ngh  áp dụng:   iểm  ,b khoản  2  Đi u 260  B   uật hình sự năm 2015 sử  

 ổi năm 2017;  iểm b,s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, Đi u 54 củ  B   uật Hình sự năm 

2015 sử   ổi năm 2017, 

Xử phạt b  cáo H từ 24  H i bốn   ến 30  B  mươi  tháng tù. 

Căn cứ Đi u 135, 136 B   uật tố tụng hình sự năm 2015 sử   ổi, Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  củ  Ủy b n thường vụ Quốc h i quy   nh v  

mức thu, miễn, giảm, thu n p, quản  ý v  sử dụng án phí,  ệ phí Tò  án. 

Bu c b  cáo H phải n p ti n án phí hình sự sơ thẩm    200.000   H i trăm nghìn 

  ng . 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ v o các t i  iệu, chứng cứ trong h  sơ vụ án 

    ư c thẩm tr , xét hỏi, tr nh  uận tại phiên tò , H i   ng xét xử nhận th y như s u: 
 



5 
 

[1] V  h nh vi, quyết   nh tố tụng củ  Cơ qu n  i u tr  Công  n, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đ trong quá trình  i u tr , truy tố    thực hiện   ng v  thẩm quy n, 

trình tự, thủ tục quy   nh củ  B   uật Tố tụng hình sự; quá trình  i u tr  v  tại phiên 

tò , b  cáo v  nh ng người th m gi  tố tụng không c  ý kiến hoặc khiếu nại gì v  

h nh vi, quyết   nh củ  Cơ qu n tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố tụng. Do   , 

các h nh vi, quyết   nh tố tụng củ  Cơ qu n tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố tụng 

   thực hiện   u h p pháp v    ng quy   nh củ  pháp  uật. 
 

[2] V  h nh vi phạm t i củ  b  cáo:  Vào khoảng 18 giờ 30 ph t ng y 27/5/2018, 

H s u khi uống rư u tại quán bà S thu c TDP X, th  tr n Đ, huyện Đ cùng với Th do 

s  Th  i u khiển xe  i nh nh nên mặc dù biết không c  gi y phép  ái xe theo quy   nh  

b  cáo chủ   ng   y xe mô tô BKS 81B2- 359.32 củ  Th  ể chở Th v  nh  tại x  G, 

huyện Đ, tỉnh G. Khi  i  ến  oạn  ường thu c làng H, th  tr n Đ, huyện Đ, tỉnh G, b  

cáo  i u khiển xe mô tô  i không   ng phần  ường,   n s ng phần  ường bên trái 

theo hướng  i nên xe mô tô do b  cáo  i u khiển    tông v o xe mô tô BKS 81B2- 

287.30 do cháu Ch  sinh năm 2004, tr  tại Thôn A, th  tr n Đ, huyện Đ, tỉnh G   i u 

khiển  i theo chi u hướng ngư c  ại. Hậu quả: Cháu Ch b  thương nặng chết trên 

 ường  i c p cứu, H b  thương gẫy chân trái, Th b  thương; 02 xe mô tô hư hỏng 

nặng.  

B  cáo H  i u khiển xe mô tô BKS 81B2- 359.32 có dung tích xi lanh trên 70 

cm3, không c  gi y phép  ái xe theo quy   nh;  i u khiển xe mô tô trong khi    sử 

dụng rư u bi , hơi thở c  n ng    c n  o  ư c    0,890 mg/01  ít khí thở vư t quá 

mức cho phép;  i u khiển xe mô tô  i không   ng phần  ường,   n s ng phần  ường 

bên trái theo hướng  i    vi phạm khoản 8, 9 Đi u 8; khoản 1 Đi u 9 Luật giao thông 

 ường b , gây r  hậu quả   m 01 người chết. H i   ng xét xử xác   nh nguyên nhân 

dẫn  ến t i nạn gi o thông    do   i củ  b  cáo. H nh vi củ  b  cáo     ủ yếu tố c u 

th nh t i “Vi phạm quy   nh v  tham gia gi o thông  ường b ”  ư c quy   nh tại 

Đi u 260 B  luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ    truy tố      ng 

người,   ng t i v    ng pháp  uật. B  cáo phải ch u trách nhiệm hình sự v  h nh vi 

phạm t i củ  mình.  
 

  [3] H nh vi củ  b  cáo    r t nguy hiểm cho x  h i, thể hiện sự coi thường pháp 

 uật, xâm phạm  ến trật tự  n to n trong hoạt   ng gi o thông  ường b    ng thời 

xâm phạm sức khỏe, tính mạng, t i sản củ  công dân. Vì vậy, cần phải xử phạt b  cáo 

m t mức án thật nghiêm kh c tương xứng với h nh vi phạm t i mới c  tác dụng cải 

tạo, giáo dục b  cáo v  phòng ngừ  t i phạm chung.  
 

[4] Tuy nhiên, khi  ư ng hình, H i   ng xét xử cũng cần xem xét các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  ể giảm nhẹ m t phần hình phạt cho b  cáo: B  cáo tự 

nguyện b i thường thiệt hại; trong quá trình  i u tr , truy tố v  tại phiên tò , b  cáo    

th nh khẩn kh i báo, ăn năn hối cải v  h nh vi phạm t i củ  mình; b  cáo    người dân 

t c thiểu số nhận thức pháp  uật còn hạn chế;   i m t phần    do b  hại sinh năm 2004 

   chư   ủ tuổi   i u khiển xe khi th m gi  gi o thông; gi   ình b  cáo kh  khăn, b  

cáo      o   ng chính trong gi   ình;  ại diện gi   ình người b  hại xin giảm nhẹ hình 

phạt cho b  cáo. Đây    nh ng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy   nh tại 
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 iểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 B   uật hình sự năm 2015 sử   ổi năm 2017. Do 

b  cáo c  nhi u tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1, khoản 2 Đi u 51 B   uật hình sự nên 

cần áp dụng  i u 54 B   uật hình sự  ể xử phạt b  cáo mức án dưới khung hình phạt 

 ảm bảo tính kho n h ng củ  pháp  uật nh  nước. 
 

[5] Đối với Th    chủ sở h u xe mô tô BKS 81B2- 359.32 s u khi uống rư u 

cùng với H, do s  Th  i u khiển xe  i nh nh nên H chủ   ng gi nh   y chì  kh   xe 

mô tô  ể  i u khiển xe chở Th v  nh ; Th không chủ   ng gi o xe cho H nên chư   ủ 

căn cứ  ể xử  ý  ối với Th v  “T i gi o xe cho người không  ủ  i u kiện  i u khiển 

phương tiện th m gi  gi o thông  ường b ”. 
 

[6] V  vật chứng: 01 xe mô tô BKS 81B2-359.32, quá trình  i u tr  xác   nh 

thu c sở h u củ   nh Th nên Cơ qu n  i u tr     r  Quyết   nh trả  ại xe mô tô cho 

chủ sở h u      ng theo quy   nh củ  pháp  uật. 

01 xe mô tô BKS 81B2-287.30, quá trình  i u tr  xác   nh thu c sở h u củ  ch  

A việc Ch   y sử dụng chi A không biết nên Cơ qu n  i u tr     r  Quyết   nh trả  ại 

xe mô tô cho chủ sở h u      ng theo quy   nh củ  pháp  uật. 
 

[7] V  dân sự : Sau khi tai nạn xảy r  b  cáo H     ến thăm hỏi v  tự nguyện b i 

thường số ti n    65.567.000   ng, gi   ình b  hại    nhận  ủ số ti n trên v  không 

yêu cầu b i thường dân sự gì thêm nên H i   ng xét xử không xem xét. 

Đối với  nh Th s u t i nạn cũng b  thương nhưng  nh Th từ chối gi m   nh 

thương tích v  không c  yêu cầu b i thường gì v  phần dân sự nên H i   ng xét xử 

không xem xét. 

S u khi xảy r  t i nạn Cơ qu n  i u tr     r  Quyết   nh trả  ại xe mô tô BKS 

81B2-359.32 v  xe mô tô BKS 81B2-287.30 cho chủ sở h u v  không  i c  yêu cầu 

b i thường gì v  dân sự nên H i   ng xét xử không xem xét. 
 

[8] V  án phí: B  cáo phải ch u án phí hình sự sơ thẩm theo quy   nh củ  pháp 

 uật.  

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào  i m a    ho n 2   i u 260  Bộ luật hình sự năm 2015 sửa  ổi năm 

2017;  i m   s  ho n 1   ho n 2  i u 51;  i u 54; của Bộ luật Hình sự năm 2015 

sửa  ổi năm 2017; 
 

Tuyên bố b  cáo H phạm t i: “Vi phạm quy  ịnh v  tham gia giao thông  ường 

 ộ” 

Xử phạt: B  cáo H 24  H i bốn  tháng tù, thời hạn tù tính từ ng y b t thi h nh 

án. 

Căn cứ  i u 135  136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa  ổi  Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  của Ủy  an thường vụ Quốc hội quy  ịnh v  

mức thu  miễn  gi m  thu nộp  qu n lý và sử dụng án phí  lệ phí Tòa án. 

Bu c b  cáo H  phải n p ti n án phí hình sự sơ thẩm    200.000   H i trăm 

nghìn   ng . 
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Trong thời hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án  ng y 26/11/2018 , b  cáo, người 

 ại diện h p pháp củ  b  hại, người c  quy n   i ngh   vụ  iên qu n  ến vụ án có 

quy n kháng cáo bản án  ể yêu cầu To  án nhân dân tỉnh G xét xử ph c thẩm.  

 

Nơi nhận:                                               TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh G;                                                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Sở tư pháp tỉnh G;                                                                                         Đ  ký  
- Công  n huyện Đ;                         
- VKSND huyện Đ;                               

- THADS; 

- B  cáo 

- Người  ại diện h p pháp củ  b  hại; 

- Lưu h  sơ/VP 

                                         

 

                                                                                                              Nguyễn Tiến S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


